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ĐỀ CHẴN
A. KIỂM TRA ĐỌC                                                                                 
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:

	CÂY GIỮ PHIỀN MUỘN
     Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại vừa hoàn tất một ngày làm việc đầu tiên vất vả. Nhưng anh đến làm việc trễ hơn hai giờ vì bị bể bánh xe, xe bị mất điện, chiếc xe tải của anh ta không thể khởi động được. Nét mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng vì chưa hoàn tất công việc như dự định. Tôi lái xe mời anh về nhà mình ăn tối. Trên đường về, tôi ngỏ ý muốn ghé thăm gia đình anh ấy.

     Khi chúng tôi đến cửa, anh chợt dừng lại ở một cây nhỏ cạnh cửa, đưa tay chạm nhẹ vào những nhánh cây. Khi cửa mở, anh thay đổi thái độ của mình thật ngạc nhiên. Khuôn mặt anh giãn ra với nụ cười tươi tắn - nụ cười đầu tiên trong ngày. Anh ôm hai đứa trẻ vào lòng và ân cần hỏi thăm mẹ và vợ của mình. Sau đó anh ta đi với tôi ra xe.

     Chúng tôi đi ngang qua cây nhỏ khi nãy và tính tò mò của tôi nổi lên. Tôi hỏi anh ta về những gì tôi vừa mới thấy lúc nãy.

     - Ô, đó là cây trút phiền muộn của tôi. - Anh giải thích. - Tôi biết tôi không thể tránh được những lo toan, rắc rối trong công việc, nhưng tôi chắc một điều là những rắc rối đó không thuộc về ngôi nhà nhỏ của tôi. Chính vì vậy tôi đã treo nó lên cây vào mỗi buổi tối khi tôi về đến nhà. Rồi mỗi buổi sáng tôi sẽ mang chúng theo.

     - Thật là một điều buồn cười. - Anh ta mỉm cười. - Khi tôi ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng và đem chúng theo, hầu như những điều phiền muộn ấy không còn nhiều như đêm hôm trước nữa.

(Theo Hạt giống tâm hồn)


        * Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Vì sao người thợ lại trở nên căng thẳng, khó chịu?
A. Vì chiếc xe bị hỏng không thể khởi động được.
B. Vì anh phải làm quá nhiều việc trong một ngày. 
C. Vì anh chưa hoàn thành công việc như dự định.
D. Vì anh đến làm việc trễ hơn hai giờ.
Câu 2. Trước khi về ngôi nhà nhỏ, người thợ đã làm điều gì?
A. Anh rửa chân tay sạch sẽ, vui vẻ bước vào nhà. 

B. Anh chạm tay vào cây nhỏ cạnh cửa, vui vẻ bước vào nhà.

C. Anh vứt bỏ đồ đạc, tức giận bước vào nhà.

D. Anh nhẹ nhàng ôm hôn con nhưng khuôn mặt vẫn khó chịu.
Câu 3. Hình ảnh cây nhỏ cạnh cửa nhà của người thợ thể hiện điều gì? 

A. Đó là niềm vui của gia đình anh. 
B. Đó là cây cho bóng mát, thư giãn sau mỗi ngày làm việc.
C. Đó là nơi trút phiền muộn mà anh không muốn mang về ngôi nhà.
D. Đó là nơi anh chia sẻ hạnh phúc sau một ngày làm việc.
Câu 4. Vì sao người thợ lại muốn trút bỏ những nỗi buồn phiền trước khi về nhà? 

A. Vì anh coi cái cây như một người bạn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.

B. Vì mọi người trong gia đình yêu cầu anh làm điều đó.
C. Vì anh muốn đi ăn tối cùng người chủ với một tâm trạng vui vẻ.
D. Vì anh muốn trút bỏ được nỗi buồn phiền để cảm nhận sự thanh bình, yêu thương.

Câu 5. Điều kì lạ vào mỗi sáng hôm sau khi người thợ ra khỏi nhà là gì?

A. Những điều phiền muộn không còn nhiều như đêm hôm trước.

B. Những điều phiền muộn của anh tan biến đi hết.

C. Anh cảm thấy vui vẻ, sảng khoái khi chạm vào cây.

D. Cây trút bỏ phiền muộn cạnh cửa nhà anh biến mất.

Câu 6. Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì cho cuộc sống?

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 7. Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển của các từ in đậm trong mỗi trường hợp dưới đây bằng cách đánh dấu x vào cột tương ứng?

	Từ
	Nghĩa gốc
	Nghĩa chuyển

	lá cây
	
	

	miệng núi
	
	

	đánh răng
	
	

	hoa mai
	
	

	mũi dao
	
	


Câu 8. Từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu: “Họ đi câu cá ….. vào mùa ….. mát mẻ.” để có hiện tượng đồng âm là:


A. đông 

B. thu 

C. mực 

D. quả
Câu 9. Từ ngữ nào dưới đây có thể thay thế cho từ “ hoàn tất” trong câu “Nét mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng vì chưa hoàn tất công việc như dự định.”?
A. ổn định                  B. kết luận                   C. hoàn thành          D. hoàn hảo                
Câu 10. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong câu văn sau:

Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại vừa hoàn tất một ngày làm việc đầu tiên vất vả. 

	PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

Họ và tên: ......................................

Lớp: 5 ......


	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học: 2023 - 2024


	Điểm

đọc
	Điểm

viết
	Điểm TV chung
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm ký

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ĐỀ LẺ
A. KIỂM TRA ĐỌC                                                                                 
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:

	CÂY GIỮ PHIỀN MUỘN

     Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại vừa hoàn tất một ngày làm việc đầu tiên vất vả. Nhưng anh đến làm việc trễ hơn hai giờ vì bị bể bánh xe, xe bị mất điện, chiếc xe tải của anh ta không thể khởi động được. Nét mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng vì chưa hoàn tất công việc như dự định. Tôi lái xe mời anh về nhà mình ăn tối. Trên đường về, tôi ngỏ ý muốn ghé thăm gia đình anh ấy.

     Khi chúng tôi đến cửa, anh chợt dừng lại ở một cây nhỏ cạnh cửa, đưa tay chạm nhẹ vào những nhánh cây. Khi cửa mở, anh thay đổi thái độ của mình thật ngạc nhiên. Khuôn mặt anh giãn ra với nụ cười tươi tắn - nụ cười đầu tiên trong ngày. Anh ôm hai đứa trẻ vào lòng và ân cần hỏi thăm mẹ và vợ của mình. Sau đó anh ta đi với tôi ra xe.

     Chúng tôi đi ngang qua cây nhỏ khi nãy và tính tò mò của tôi nổi lên. Tôi hỏi anh ta về những gì tôi vừa mới thấy lúc nãy.

     - Ô, đó là cây trút phiền muộn của tôi. - Anh giải thích. - Tôi biết tôi không thể tránh được những lo toan, rắc rối trong công việc, nhưng tôi chắc một điều là những rắc rối đó không thuộc về ngôi nhà nhỏ của tôi. Chính vì vậy tôi đã treo nó lên cây vào mỗi buổi tối khi tôi về đến nhà. Rồi mỗi buổi sáng tôi sẽ mang chúng theo.

     - Thật là một điều buồn cười. - Anh ta mỉm cười. - Khi tôi ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng và đem chúng theo, hầu như những điều phiền muộn ấy không còn nhiều như đêm hôm trước nữa.

(Theo Hạt giống tâm hồn)


        * Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Vì sao người thợ lại trở nên căng thẳng, khó chịu?
A. Vì anh phải làm quá nhiều việc trong một ngày.
B. Vì anh đến làm việc trễ hơn hai giờ. 

C. Vì chiếc xe bị hỏng không thể khởi động được.
D. Vì anh chưa hoàn thành công việc như dự định.
Câu 2. Trước khi về ngôi nhà nhỏ, người thợ đã làm điều gì?
A. Anh chạm tay vào cây nhỏ cạnh cửa, vui vẻ bước vào nhà. 


B. Anh rửa chân tay sạch sẽ, vui vẻ bước vào nhà.

C. Anh vứt bỏ đồ đạc, tức giận bước vào nhà.


D. Anh nhẹ nhàng ôm hôn con nhưng khuôn mặt vẫn khó chịu.
Câu 3. Hình ảnh cây nhỏ cạnh cửa nhà của người thợ thể hiện điều gì? 

A. Đó là nơi anh chia sẻ hạnh phúc sau một ngày làm việc.
B. Đó là nơi trút phiền muộn mà anh không muốn mang về ngôi nhà.
C. Đó là cây cho bóng mát, thư giãn sau mỗi ngày làm việc.
D. Đó là niềm vui của gia đình anh. 
Câu 4. Vì sao người thợ lại muốn trút bỏ những nỗi buồn phiền trước khi về nhà? 

A. Vì anh coi cái cây như một người bạn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
B. Vì mọi người trong gia đình yêu cầu anh làm điều đó.

C. Vì anh muốn trút bỏ được nỗi buồn phiền để cảm nhận sự thanh bình, yêu thương.

D. Vì anh muốn đi ăn tối cùng người chủ với một tâm trạng vui vẻ.


Câu 5. Điều kì lạ vào mỗi sáng hôm sau khi người thợ ra khỏi nhà là gì?

A. Cây trút bỏ phiền muộn cạnh cửa nhà anh biến mất.
B. Những điều phiền muộn không còn nhiều như đêm hôm trước.
C. Những điều phiền muộn của anh tan biến đi hết.
D. Anh cảm thấy vui vẻ, sảng khoái khi chạm vào cây.
Câu 6. Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì cho cuộc sống?

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 7. Xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển của các từ in đậm trong mỗi trường hợp dưới đây bằng cách đánh dấu x vào cột tương ứng?

	Từ
	Nghĩa gốc
	Nghĩa chuyển

	lá cây
	
	

	miệng núi
	
	

	đánh răng
	
	

	hoa mai
	
	

	mũi dao
	
	


Câu 8. Từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu: “Họ đi câu cá ….. vào mùa ….. mát mẻ.” để có hiện tượng đồng âm là:


A. quả

B. mực

C. thu

D. đông 
Câu 9. Từ ngữ nào dưới đây có thể thay thế cho từ “ hoàn tất” trong câu “Nét mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng vì chưa hoàn tất công việc như dự định.”?
A. kết luận                   B. ổn định                  C. hoàn hảo                D. hoàn thành          
Câu 10. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong câu văn sau:

Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại vừa hoàn tất một ngày làm việc đầu tiên vất vả.
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

 MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học: 2023 – 2024
A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. Đọc thành tiếng 1 trong 4 đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 3 điểm
	Đoạn 1:                                            TIẾNG VƯỜN
       Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài xinh, một màu trắng đến tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng cũng chẳng kém gì hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng giữa lòng hoa như bông hoa thủy tiên thu nhỏ. Hoa bưởi là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi. Hoa cây có sức sống mạnh mẽ. Hoa bụi có chút giản dị. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình.

 (Theo Ngô Văn Phú)
Câu hỏi: Tìm những chi tiết miêu tả vẻ đẹp của hoa nhài?


	Đoạn 2:                                    CẢM XÚC MÙA ĐÔNG
Mỗi mùa trong tôi đều là những màu sắc và thế giới êm đẹp. Theo dòng tuần hoàn của thời gian, mùa xuân màu ngọc bích trong trẻo, mùa hè tràn đầy sức sống, mùa thu màu hổ phách ứa tràn những cảm xúc rồi cũng qua đi. Mùa đông đến, và mùa đông màu xám luôn là mùa dài nhất trong xứ sở của tôi. Đầu Đông, bà chúa mùa Đông ban tặng riêng cho Đông một màu hoa sữa - loài hoa trắng trong, tinh khiết. Tôi gọi riêng mùa hoa sữa là mùa hoa đón đưa, màu trắng tinh khôi là màu của đến và đi, là màu của hạnh phúc và của nỗi buồn. Đông cũng vậy…
Câu hỏi: Mỗi mùa hiện lên dưới con mắt của tác giả với màu sắc như thế nào?


	Đoạn 3:                                    NHỮNG TRANG SÁCH ĐẦU TIÊN
       Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách, chẳng bao lâu Cung đã đọc hết sách dành cho người lớn như: “Tứ thư”, “Ngũ kinh”. Những trang sách của các bậc tiền bối đã giúp cho Nguyễn Sinh Cung hiểu được nhiều điều.

       Bên cạnh những lời dạy của cổ nhân trong kinh thư, có lẽ còn có những trang sách từ cuộc đời hiện tại đầy xót đau trên quê hương đã dạy Nguyễn Sinh Cung biết phải làm gì và bài học làm người có ích mà Nguyễn Sinh Cung đã nhận thấy để tự răn mình là: Trong lúc quê hương đất nước đang rên xiết bởi gông xiềng nô lệ, thì một đấng nam nhi không thể lấy văn chương làm con đường tiến thân, không nên chỉ biết lo cuộc sống của riêng mình.

(Theo Trần Viết Lưu)
Câu hỏi: Chi tiết nào trong bài cho ta biết Nguyễn Sinh Cung rất ham học?


	Đoạn 4:                            MƯA PHÙN, MƯA BỤI, MƯA XUÂN
       Mưa xuân tới rồi. Ngoài kia đương mưa phùn.

      Vòm trời âm u. Cả đến mảnh trời trên đầu tường cũng không thấy. Không phải tại sương mù ngoài hồ toả vào. Đấy là mưa bụi, hạt mưa từng làn lăng quăng, li ti đậu trên mái tóc. Phủi nhẹ một cái, rơi đâu mất. Mưa dây, mưa rợ, mưa phơi phới như rắc phấn mù mịt.

     Mưa phùn đem mùa xuân đến. Mưa phùn khiến những chân mạ gieo muộn nảy xanh lá mạ. Dây khoai, cây cà chua rườm rà xanh rờn cái trảng ruộng cao. Mầm cây sau sau, cây nhuội, cây bàng hai bên đường nảy lộc, mỗi hôm trông thấy mỗi khác.

(Theo Tô Hoài)

Câu hỏi: Hình ảnh nào miêu tả sức sống của cây cối khi có mưa xuân?


PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

   TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ I - LỚP 5
Năm học 2023 - 2024
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: 3 điểm


- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 115 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.
          - Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm
          - Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.

Trả lời các câu hỏi

Đoạn 1: Những chi tiết miêu tả vẻ đẹp của hoa nhài: 
Đoạn 2: Mỗi mùa hiện lên dưới con mắt của tác giả với màu sắc: mùa xuân màu ngọc bích trong trẻo, mùa hè tràn đầy sức sống, mùa thu màu hổ phách, mùa đông màu xám
Đoạn 3: Chi tiết trong bài cho ta biết Nguyễn Sinh Cung rất ham học: Ngoài những buổi lên lớp, về nhà Cung rất chăm đọc sách. chẳng bao lâu Cung đã đọc hết sách dành cho người lớn như: “Tứ Thư”, “Ngũ kinh”.
Đoạn 4: Hình ảnh miêu tả sức sống của cây cối khi có mưa xuân: Mầm cây sau sau, cây nhuội, cây bàng hai bên đường nảy lộc, mỗi hôm trông thấy mỗi khác.
II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	Khoanh vào C
	Khoanh vào D 
	0,5

	2
	Khoanh vào B
	Khoanh vào A
	0,5

	3
	Khoanh vào C
	Khoanh vào B
	0,5

	4
	Khoanh vào D
	Khoanh vào C
	0,5

	5
	Khoanh vào A
	Khoanh vào B
	0,5

	6
	- Trong cuộc sống chúng ta có thể gặp nhiều điều phiền muộn, lo toan, rắc rối. 

- Chỉ có chính chúng ta mới có thể đem lại cho mình sự bình yên, thanh thản nếu biết cách trút bỏ những điều phiền muộn đó  

(Đủ 2 ý trên, ý 1: 1 điểm; ý 2: 0,5 điểm) 

Diễn đạt cách khác đúng ý cho điểm tương tự
	1,5

	7
	Nghĩa gốc: lá cây, hoa mai

Nghĩa chuyển: đánh răng, miệng núi, mũi dao
	1

	8
	Khoanh vào B
	Khoanh vào C
	0,5

	9
	Khoanh vào C
	Khoanh vào D
	0,5

	10
	Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại vừa hoàn tất một ngày làm việc đầu tiên vất vả.         
	1
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I.  Chính tả (nghe viết): 2 điểm 

	Cây giữ phiền muộn
     Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại vừa hoàn tất một ngày làm việc đầu tiên vất vả. Nhưng anh đến làm việc trễ hơn hai giờ vì bị bể bánh xe, xe bị mất điện, chiếc xe tải của anh ta không thể khởi động được. Nét mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng vì chưa hoàn tất công việc như dự định. Tôi lái xe mời anh về nhà mình ăn tối. Trên đường về, tôi ngỏ ý muốn ghé thăm gia đình anh ấy.

     Khi chúng tôi đến cửa, anh chợt dừng lại ở một cây nhỏ cạnh cửa, đưa tay chạm nhẹ vào những nhánh cây. 


II. Tập làm văn: 

Chọn 1 trong 2 đề dưới đây:

Đề 1: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp, mỗi cảnh đẹp để lại trong em những cảm xúc riêng, những kỉ niệm riêng. Em hãy viết bài văn tả lại cảnh đẹp đó.

Đề 2: Em là học sinh lớp 5 - đã năm năm em gắn bó với mái trường Tiểu học thân yêu, chứng kiến sự thay da đổi thịt của ngôi trường. Hãy miêu tả ngôi trường Tiểu học thân yêu để thể hiện tình cảm của em với ngôi trường.
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B. Bài kiểm tra viết
1. Chính tả (2 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       

Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm

- Viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Sai 1 lỗi không trừ điểm


+ Từ lỗi thứ hai trở đi, cứ mắc thêm 1 lỗi trừ 0, 25 điểm. 
          + Mắc trên 6 lỗi: Cho 0,25 điểm.

+ Mắc lỗi giống nhau thì trừ một lần điểm.

*  Lưu ý: Bài viết trình bày bẩn, chữ viết không đúng cỡ chữ, không đúng khoảng cách trừ 0,5 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn: 8 điểm

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1 
	0,5 
	0

	1

	Mở bài (1 điểm)

	
	- Giới thiệu được cảnh đẹp định tả, trong đó có ý giới thiệu đó là cảnh đẹp quê hương gắn với em nhiều kỷ niệm hoặc gợi cho em nhiều cảm xúc. 
	- Giới thiệu được cảnh đẹp định tả
	Không có phần  mở bài 



	2a

	Thân bài
(4 điểm)
	Tả  cảnh đẹp quê hương/ngôi trường theo trình tự hợp lý (1,5 điểm)
	- Miêu tả được  các đặc điểm của cảnh đẹp quê hương hoặc ngôi trường theo trình tự  hợp lý
	- Miêu tả được  các đặc điểm của cảnh theo một trình tự
	- Trình tự miêu tả chưa rõ ràng 

 
	Không quan tâm đến trình tự miêu tả



	2b
	
	Chọn tả được những chi tiết tiêu biểu, nổi bật (1,5 điểm)
	- Các chi tiết, cảnh vật của quê hương/ ngôi trường có gì đẹp, trong đó có chi tiết nào tiêu biểu, nổi bật nhất. Tả chi tiết  những điểm nổi bật đó.

- Sắp xếp các chi tiết miêu tả hợp lý, lô gic, câu văn có hình ảnh.
	- Các chi tiết của cảnh có gì đẹp, trong đó có chi tiết nào tiêu biểu, nổi bật nhất.

- Sắp xếp các chi tiết miêu tả tương đối hợp lý, lô gic, có hình ảnh.
	- Các chi tiết của cảnh có gì đẹp, trong đó có chi tiết nào tiêu biểu, nổi bật nhất.
	Không đạt các yêu cầu đã nêu



	2c
	
	Cảm xúc
(1 điểm)
	Thể hiện được tình cảm chân thành, những kỷ niệm tuổi thơ gắn bó với cảnh đẹp quê hương/ gắn bó với ngôi trường.
	Thể hiện được tình cảm với cảnh đẹp của quê hương như cánh đồng; dòng sông..; tình cảm yêu quý, tự hào,… về ngôi trường
	Chưa thể hiện được rõ  tình cảm với cảnh.
	Không đạt  yêu cầu đã nêu.

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	- KB nêu cảm nghĩ về cảnh đẹp vừa tả, mong muốn bản thân cũng như mọi người yêu mến, giữ gìn, bảo vệ, xây dựng  để quê hương ngày một đẹp hơn/ bảo vệ cảnh quan nhà trường ngày càng đẹp hơn.
	Có phần kết bài nêu cảm nghĩ về cảnh đẹp


	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả

(0,5 điểm)
	
	
	Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. 

- Có từ 0-3 lỗi chính tả
	Chữ viết không đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu

(0,5 điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu.
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo

(1 điểm)
	
	- Bài viết có ý độc đáo.

- Biết sd các BPNT, câu văn có hình ảnh…
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.
	Không đạt 2 yêu cầu đã nêu.
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	TT
	Chủ đề 

Mạch KT, KN
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 

văn bản
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	
	
	1
	6

	
	
	Số điểm
	1.5
	
	1
	
	
	
	
	1.5
	4

	2
	Kiến thức 

Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	 2
	1
	
	1
	
	 
	4

	
	
	Số điểm
	
	
	 1
	1
	
	1
	
	
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	4
	1
	1
	10

	
	Số điểm
	1.5
	3
	1
	1.5
	7


1 điểm








